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	THỐNG NHẤT NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

MÔN ĐỊA LÍ: LỚP 10
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I. GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH

	Chương VIII - Địa lí công nghiệp

Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp.Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và
 phân bố công nghiệp.

	Bài 32:  Địa lí các ngành công nghiệp.

	Bài 33:  Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

	Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất

một số sản phẩm công nghiệp thế giới.

	Chương IX - Địa lí dịch vụ

Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
Bài 36: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến ngành GTVT

Bài 37: Địa lí các ngành GTVT

	Bài 40: Địa lí ngành thương mại.
II. CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP LÍ THUYẾT

Câu 1: Trình bày vai trò của ngành công nghiệp? Tại sao tỉ trọng ngành công nghiệp 
trong cơ cấu GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển kinh tế?
Câu 2: Trình bày những đặc điểm của ngành CN? Cho biết những đặc điểm này khác gì 
so với ngành nông nghiệp?
Câu 3: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố CN?

Câu 4: Trình bày đặc điểm phân bố công nghiệp dầu mỏ và CN điện năng trên TG?
Tại sao các nước có nền kinh tế phát triển là những nước tiêu thụ điện năng nhiều?

Câu 5: Trình bày vai trò, đặc điểm, cơ cấu và phân bố ngành CN điện tử tin học?

Câu 6: Tìm ra những đặc điểm giống nhau của CN thực phẩm và CN sản xuất hàng tiêu dùng?

Câu 7: So sánh các hình thức TCLT công nghiệp? Trong các hình thức đó ở Việt Nam 
phổ biến hình thức nào nhất? Tại sao?
Câu 8: Thế nào là ngành dịch vụ?Trình bày vai trò và cơ cấu của ngành dịch vụ?

Câu 9: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ngành DV?

Câu 10: Tại sao nói: Để phát triển kinh tế văn hóa miền núi, GTVT phải đi trước 1 bước?

Câu 11: Chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến công tác xây dựng

, khai thác các mạng lưới GTVT?

Câu 12: Chứng minh rằng các điều kiện kt-xh có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển,

 phân bố các ngành GTVT.

Câu 13: So sánh những ưu, nhược điểm của đường sắt và đường ô tô?

Câu 14: Nêu những ưu điểm và nhược điểm của đường biển và đường hang ko?

Câu 15:Thế nào là thương mại? Vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế- xã hội?

Câu 16: Trình bày đặc điểm của thị trường thế giới?

III. KĨ NĂNG

Bài 34: Biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng

Bài tập số 4 trang 137 SGK

Bài tập số 4 trang 141- SGK

Bài tập số 3 trang 157 SGK

IV. CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo 

thứ tự từ nhỏ đến lớn như sau:  

A. điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp 

B. điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp 

C. khu công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp 

D. vùng công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp 

Câu 2. Cách phân loại công nghiệp quan trọng và phổ biến nhất hiện nay là 

A. công nghiệp cơ bản và công nghiệp chế biến. 

B. công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ .

C. công nghiệp truyền thống và công ngiệp hiện đại .

       D. công nghiệp cơ bản và công nghiệp mũi nhọn .

Câu 3. Công nghiệp dệt, may thuộc nhóm ngành 
A. công nghiệp nặng.                         
B. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

C. công nghiệp vật liệu.                      D. công nghiệp chế biến. 

Câu 4. Công nghiệp mũi nhọn là những ngành công nghiệp 
A. có hàm lượng kỹ thuật cao và mới ra đời gần đây.

B. phát triển nhằm mục đích phục vụ cho xuất khẩu .

C. có vai trò quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước .

D. có tốc độ phát triển nhanh nhất trong số các ngành công nghiệp .

Câu 5. Các ngành công nghiệp nhẹ thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển vì 
A. đây là những ngành tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hóa.

B. đây là ngành đem lại hiệu quả kinh tế cao.

C. phù hợp với điều kiện của các nước đang phát triển.

D. sự phân công lao động quốc tế.

Câu 6. Ngành công nghiệp thường được ưu tiên đi trước một bước trong quá trình 
công nghiệp hóa của các nước là  

A. cơ khí.                           B. năng lượng.               C. luyện kim.                      D. dệt.

Câu 7. Đối với các nước đang phát triển các khu công nghiệp tập trung  thường được xây dựng

 nhằm mục đích  

A. đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa.
B. thu hút vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết vốn, kỹ thuật và công nghệ. 

       C. sản xuất phục vụ xuất khẩu. 

D. tạo sự hợp tác sản xuất giữa các xí nghiệp công nghiệp với nhau. 

Câu 8. Nhờ ưu điểm nào sau đây mà dầu mỏ đã vượt qua than đá để trở thành nguồn
 năng lượng hàng đầu ?

A. Khả năng sinh nhiệt lớn.                        B. Dễ vận chuyển .

C. Tiện sử dụng cho máy móc .                  D. Hiệu quả cao .

Câu 9. Nguồn năng lượng nào sau đây được sử dụng sớm nhất trong việc sử dụng năng lượng 
của thế giới ?

  A. Than đá.                                                B. Dầu mỏ.                     

      C. Sức nước.                                               D. Năng lượng Mặt Trời.

Câu 10. Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc ngành năng lượng ?

 A. Khai thác than.                                    B. Khai thác dầu khí.

       C. Điện lực.                                              D. Lọc dầu.

Câu 11. Ngành điện nguyên tử rất tiện lợi nhưng lại chậm phát triển, nguyên nhân chính là do 

A. thiếu nguồn nguyên liệu để sản xuất.            B. đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

C. chưa thật đảm bảo an toàn.                            D. đòi hỏi vốn đầu tư quá lớn. 

Câu 12. Trong cơ cấu sản lượng điện của thế giới hiện nay, ngành chiếm tỷ trọng cao nhất là         

A. nhiệt điện.                                            B. thủy điện.

C. điện nguyên tử.                                    D. các nguồn năng lượng tự nhiên.

Câu 13. Những nước sản xuất nhiều than đá  là  

A. Trung Quốc, Hoa Kì, Nga.                   B. Pháp, Anh , Đức .

C. Ba Lan, Ấn Độ, Ôxtrâylia .                   D. Hoa Kì, Nga, Anh .

Câu 14. Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là 
 A. Bắc Mỹ.                                                 B. Châu Âu.

 C. Trung Đông.                                           D. Bắc và Trung Phi.

Câu 15. Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật của một nước ?


A. Công nghiệp cơ khí.                     
B. Công nghiệp hóa chất. 

C. Công nghiệp điện tử - tin học.       
D. Công nghiệp năng lượng.

Câu 16. Đa dạng về sản phẩm, sử dụng ít nhiên liệu, chịu ảnh hưởng lớn của lao động, thị trường và nguyên liệu. Đó là đặc điểm của ngành công nghiệp nào?                

A. Công nghiệp thực phẩm.                    B. Sản xuất hàng tiêu dùng. 

C. Hóa chất.                                            D. Năng lượng .

Câu 17. Ngành công nghiệp mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp của thế giới là 
A. dệt.                                                     B. cơ khí. 

C. năng lượng.                                        D. hóa chất. 

Câu 18. Ngành công nghiệp nào sau đây thường được phát triển ở nơi có dân cư đông?
A. Cơ khí.                                                B. Sản xuất hàng tiêu dùng.

C. Hóa chất.                                             D. Năng lượng.

Câu 19. Ngành công nghiệp nào sau đây có mặt ở mọi quốc gia trên thế giới ? 

    A. Dệt may.                                     
B. Giày da.

    C. Thực phẩm.                                
D. Nhựa, thủy tinh.

Câu 20. Ngành công nghiệp nào sau đây thưòng phụ thuộc chặt chẽ với nông nghiệp ? 

 A. Cơ khí.      B. Hóa chất.         C. Dệt may.        D. Chế biến thực phẩm. 

Câu 21. “Khu công nghiệp tập trung” còn có tên gọi khác là 
A. điểm công nghiệp .                                B. trung tâm công nghiệp. 

C. khu chế xuất .                                         D. vùng công nghiệp.
Câu 22. Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố công nghiệp điện lực là
A. khoáng sản và trữ lượng thủy năng .    B. thời tiết và khí hậu.

C. tài nguyên đất, rừng, biển.                    D. vị trí địa lí. 
Câu 23.  Đặc điểm nào sau đây không đúng với hình thức tổ chức lãnh thổ khu công nghiệp tập trung?

A. Có ranh giới rõ ràng.                         B. Tập trung nhiều xí nghiệp.

C. Tập trung đông dân cư.                     D. Có các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Câu 24. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp thường đồng nhất với một điểm dân cư là


A. điểm công nghiệp.                            B. khu công nghiệp tập trung.    


C. trung tâm công nghiệp.                    D. vùng công nghiệp.

Câu 25. Ý nào sau đây thể hiện rõ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân của ngành công nghiệp?

   A. khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên ở các vùng.

    B.  mở rộng sản xuất, thị trường; tạo nhiều việc làm tăng thu nhập. 

   C. cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế.

   D. thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác.
Câu 26. Đâu không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp?


A. Sản xuất công nghiệp mang tính mùa vụ.


B. Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao. 


C. Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn.


D. Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp.

Câu 27. Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm


A. khai thác than, khai thác dầu, công nghiệp luyện kim.


B. khai thác than, khai thác dầu, công nghiệp điện lực. 


C. công nghiệp luyện kim, công nghiệp cơ khí, công nghiệp hóa chất.


D. công nghiệp luyện kim, công nghiệp điện lực, công nghiệp hóa chất.

Câu 28. Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - 
A. Công  nghiệp cơ   khí.

B. Công  nghiệp hóa chất.

C. Công  nghiệp năng lượng.

D. Công  nghiệp điện tử - tin học.

kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới?


CHƯƠNG IX:  ĐỊA LÝ DỊCH VỤ

Câu 1.  Để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải, người ta thường dựa vào 

A. số lượng phương tiện của tất cả các ngành giao thông vận tải.


B. tổng chiều dài các loại đường. 

C. khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển.

D. trình độ hiện đại của các phương tiện và đường sá. 

Câu 2. Vai trò quan trọng đầu tiên của giao thông vận tải là  

A. phục vụ nhu cầu đi lại của con người 

B. gắn nền kinh tế trong nước với nền kinh tế thế giới 

C. tạo điều kiện hình thành các vùng sản xuất chuyên môn hóa 

D. tạo mối quan hệ kinh tế xã hội giữa các vùng trong nước và giữa các nước trên thế giới

Câu 3.  Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là

A. đường sá và xe cộ.                    B. sự chuyên chở người và hàng hóa

C. đường sá và phương tiện.         D. sự tiện nghi và an toàn cho hành khách và hàng hóa 

Câu 4. Trong các điều kiện tự nhiên, yếu tố nào sau đây ít ảnh hưởng đến hoạt động 

giao thông vận tải nhất ? 

A. Khí hậu.                    B. Địa hình.              C. Sông ngòi.        D. Sinh vật. 

Câu 5. “ Ngành công nghiệp không khói” dùng để chỉ  

A. công nghiệp điện tử - tin học.                    B. các ngành dịch vụ. 

C. ngành du lịch.                                      
D. ngành thương mại. 

Câu 6. Phương tiện vận tải nào sau đây có đặc điểm là an toàn, tiện lợi và giá cước rẻ nhất ? 

A. Đường sắt.             B. Đường ống.       C. Đường sông.            D. Đường biển.
Câu 7. Xuất siêu là tình trạng 

A. khối lượng hàng xuất khẩu lớn trong khi khối lượng hàng nhập khẩu nhỏ. 

B. khối lượng hàng xuất khẩu quá lớn làm cho hàng hóa bị ứ đọng. 

C. giá trị hàng xuất khẩu lớn hơn giá trị hàng nhập khẩu. 

D. hàng xuất khẩu của các nước phát triển tràn ngập trong thị trường thế giới. 

Câu 8. Hiện nay, ngành đường sắt đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi ngành đường ô tô lý do chính là vì  

A. thiếu cơ động, chỉ hoạt động được trên những tuyến cố định.       B. vốn đầu tư lớn. 

C. sử dụng nhiều lao động để điều hành.                                             D. cước phí cao.

Câu 9. Nhược điểm lớn nhất của ngành đường ôtô là  

A. thiếu chỗ đậu xe.                           B. tình trạng tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm. 

C. gây ra những vấn đề nghiêm trọng về môi trường.             D. độ an toàn chưa cao. 

Câu 10. Loại hình nào sau đây có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất trong các loại hình
 giao thông vận tải?
A. Đường ôtô.                B. Đường biển.          C. Đường hàng không.            D. Đường sắt.
Câu 11. Ở Nhật Bản, phương tiện vận tải đường biển phát triển nhất, nguyên nhân chính là do  

A. Nhật Bản là một quần đảo, bờ biển khúc khuỷu có nhiều vũng vịnh. 

B. có địa  hình núi và cao nguyên chiếm đa số. 

C. Nhật Bản đang dẫn đầu thế giới về ngành công nghiệp đóng tàu. 

D. có nhiều hải cảng lớn. 

Câu 12. Loại phương tiện vận tải được sử dụng như là phương tiện vận tải phối hợp 
giữa nhiều loại hình giao thông vận tải là 

A. đường ô tô.                   B. đường thủy.        C. đường hàng không.               D. đường sắt. 

Câu 13. Ở nước ta, loại hình giao thông vận tải nào đang chiếm ưu thế? 

A. Đường sắt                                          
B. Đường ô tô 

C. Đường biển                                        
D.  Đường sông 

Câu 14. Ngành trẻ nhất trong các loại hình vận tải là
A. đường ô tô.                   B. đường sắt.         C. đường sông.              D. đường hàng không. 

Câu 15. Những nước phát triển mạnh ngành đường sông hồ là 

A. những nước ở Châu Âu nhờ vào hệ thống sông Đa nuýp và Rai nơ. 

B. Hoa Kỳ, Canada và Nga. 

C. các nước ở vùng có khí hậu lạnh có hiện tượng băng hà nên có nhiều hồ. 

D. các nước Châu Á và Châu Phi có nhiều sông lớn.
Câu 16. Kênh Xuy- ê thuộc chủ quyền của đất nước nào? 

A. Panama.               B. Ả rập Xê Út.        C. Ai Cập.                D. Pháp. 

Câu 17. Kênh Panama nối liền các đại dương nào sau đây?

A. Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương.         B. Thái Bình Dương với Đại Tây Dương. 

C. Bắc Băng Dương với Thái Bình Dương.     D. Địa Trung Hải với Hồng Hải. 

Câu 18. Kênh Panama hiện nay  thuộc chủ quyền của quốc gia nào?

A. Panama                                         
B. Pháp 

C. Hoa Kỳ                                         
D. Ai Cập 

Câu 19. Ngành đường biển đảm nhận chủ yếu việc vận chuyển  

A. giữa các vùng ven biển.                      B. quốc tế. 

C. giữa các nước phát triển với nhau.     D. giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. 

Câu 20. Ưu điểm lớn nhất của ngành đường thủy là  

A. giá cước rẻ, thích hợp với việc vận chuyển hàng hóa nặng, cồng kềnh, không cần nhanh. 

B. vốn đầu tư thấp. 

C. ít gây ra những vấn đề về môi trường. 

D. có tính cơ động cao. 

Câu 21. Ưu điểm lớn nhất của ngành hàng không là 

A. ít gây ra những vấn đề về môi trường. 
B. vận chuyển được khối lượng hàng hóa và hành khách lớn. 

C. tốc độ vận chuyển nhanh nhất. 

D. an toàn và tiện nghi. 

Câu 22. Cảng NewYork là cảng biển lớn nhất của Hoa Kỳ nằm trên bờ đại dương nào? 

A. Bờ Đại Tây Dương.                            
B. Bờ Địa Trung Hải. 

C. Bờ Thái Bình Dương.                                D. Bờ biển Bắc Hải. 

Câu 23. Hai hãng máy bay lớn nhất thế giới đang cạnh tranh nhau quyết liệt hiện nay là

A. Boeing và Air Bus.                                B. Air Bus và Roll  Royce.
C. Boeing và RollRoyce.                           D. Honda và Boeing. 

Câu 24.  Hạn chế lớn nhất của ngành đường hàng không hiện nay là 
A. gây ra những vấn đề ô nhiễm môi trường.          

       B. giá cước quá cao. 

C. kém an toàn vì bị khủng bố lợi dụng. 
D. vốn đầu tư quá lớn vượt quá khả năng của những nước nghèo.
Câu 25. Hai sông Rainơ và Đanuýp là hai tuyến vận tải đường sông quan trọng nhất của

A. Châu Á.                 B. Nga.                C. Canada.                 D. Châu Âu. 

Câu 26. Thị trường là gì?

A. Cái Chợ. 
                                     B. Nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua. 

C. Diễn ra sự trao đổi giữa các bên.       D. Có thể hiểu bằng cả ba cách. 

Câu 27. Cán cân xuất nhập khẩu được hiểu là 

A. quan hệ so sánh giữa xuất khẩu và nhập khẩu. 

B. quan hệ so sánh giữa khối lượng hàng xuất khẩu và nhập khẩu với nhau. 

C. quan hệ so sánh giữa giá trị hàng xuất khẩu với giá trị hàng nhập khẩu. 

D. cơ cấu xuất nhập khẩu. 

Câu 28. “Marketting” được hiểu là  

A. giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến người tiêu dùng. 

B. bán hàng cho người tiêu dùng với lời giới thiệu về sản phẩm.  

C. tìm hiểu phân tích thị trường để đáp ứng cho phù hợp. 

D. điều tiết cung cầu cho phù hợp với thị trường.

Câu 29. Cơ cấu ngành dịch vụ trên thế giới được chia tành mấy nhóm?

A. 2 nhóm              B. 3 nhóm                     C. 4 nhóm                   D. 5 nhóm

Câu 30. Ngành nào sau đây không thuộc dịch vụ kinh doanh?

A. Bán buôn, bán lẻ.                              B. Giao thông vận tải.
C. Thông tin liên lạc.                             D. Tài chính, ngân hàng.
Câu 31. Ngành nào sau đây thuộc nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng?

A. Hành chính.             B. Du lịch.      C. Kinh doanh bất động sản.            D. Bảo hiểm.
Câu 32. Ý nào sau đây không được coi là nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và
 phân bố ngành dịch vụ?
A. Trình độ phát triển kinh tế                      B. Phân bố dân cư và mạng lưới đô thị

C. Mức sống và thu nhập                             D. Lịch sử khai thác lãnh thổ

Câu 33. Ý nào sau đây không được coi là nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển
 và phân bố ngành dịch vụ?
A. Năng suất lao động                                    B. Quy mô và cơ cấu dân số

C. Sự phong phú của tài nguyên nước           D. Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán

Câu 34. Ngành dịch vụ trên thế giới không có vai trò nào sau đây?

A. Thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển.
B. Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất.
C. Tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.
D. Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Câu 35. Sự phân bố các ngành dịch vụ tiêu dùng gắn bó mật thiết với

A. phân bố các đô thị                            B. phân bố dân cư.

C. phân bố các tài nguyên du lịch.        D. phong tục tập quán của dân cư.

Câu 36. Quy mô, cơ cấu dân số ảnh hưởng đến

A. mạng lưới ngành dịch vụ.                              

B. sức mua, nhu cầu dịch vụ.

C. nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ. 

D. đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ.
Câu 37. Ngành thương mại có vai trò 

A. phục vụ nhu cầu đi lại cho con người.        B. cung cấp tài nguyên thiên nhiên.

C. tạo nguồn hàng xuất khẩu.                  D. điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng.  

Câu 38. Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh,
 ổn định và rẻ là ưu điểm của ngành vận tải

A. đường ô tô.            B. đường hàng không.         C. đường sắt.     D. đường biển.

Câu 39. Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành nội thương? 

A. Tạo ra thị trường thống nhất trong nước.

B. Gắn thị trường trong nước với quốc  tế.

C. Thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ.

D. Phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của từng cá nhân trong xã  hội.

Câu 40. Sử dụng có hiệu quả những thành tựu mới nhất của khoa học - kĩ thuật là ưu điểm 

của ngành vận tải

A. đường sắt.           B. đường sông.     C. đường biển.             D. đường hàng không.

Câu 41. Số hành khách và số tấn hàng hóa được vận chuyển gọi là

A. khối lượng vận chuyển.                    B. khối lượng luân chuyển.

C. cự li vận chuyển trung bình.             D. khối lượng vận chuyển, luân chuyển.

Câu 42. Đâu là một trong những trung tâm dịch vụ lớn nhất trên thế giới?

A. Luân Đôn.



B. Lốt An-giơ-let.

  
C. Pari.



D. Si-ca-gô.

Câu 43. Mức sống và thu nhập thực tế ảnh hưởng đến

A. mạng lưới ngành dịch vụ.
B. hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ.

C. sức mua, nhu cầu dịch vụ.
D. cơ cấu ngành dịch vụ.

Câu 44. Ngoại thương là ngành làm nhiệm vụ

        A. đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất.

        B. trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia.

        C. trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong một quốc gia.    

        D. phân công lao động theo vùng và lãnh thổ.

Câu 45. Ngành giao thông vận tải nào có khả năng thích nghi cao với các điều kiện địa hình?

       A. Đường ô tô.



          B. Đường biển.

       C. Đường ống.



          D. Đường sắt.


Câu 46. Kênh đào Xuy-ê nối giữa

       A. Biển Đỏ  và  Địa Trung Hải.

B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

       C. Biển Đen và Thái Bình Dương.
           D. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Câu 47. Rẻ, thích hợp với việc chuyên chở các hàng hóa nặng, cồng kềnh, không cần nhanh 
là ưu điểm của ngành giao thông vận tải nào?

        A. Đường biển.




B. Đường sông, hồ.

        C. Đường sắt.




D. Đường hàng không.
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